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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH  QUẢNG NAM 

 

Bản án số: 205/2022/HS-PT 

Ngày: 26 - 8 - 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi Xuân Liêm 

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Dũng                          

                            Ông Nguyễn Hữu Thịnh 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Quảng Nam. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn Hữu Quân - Kiểm sát viên. 

Ngày 26 tháng 8 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam, xét xử 

công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 149/2022/HS-PT ngày 11 tháng 7 năm 

2022 đối với bị cáo Phạm Anh H. Do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự 

sơ thẩm số: 02/2022/HS-ST ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Toà án nhân dân huyện 

Đ, tỉnh Quảng Nam. 

 - Bị cáo có kháng cáo: Phạm Anh H, S ngày 13/6/2002, tại huyện Đ, tỉnh 

Quảng Nam; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: Thôn Đha Mi, xã 

Ba, huyện Đ, tỉnh Quảng Nam; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 

12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông 

Phạm Văn B, S năm 1970 và bà Nguyễn Thị T, S năm 1970; bị cáo chưa có vợ con; 

tiền án, tiền sự: Không. 

 Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 12/7/2021 đến ngày 21/7/2021 được thay thế bằng 

biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”; có mặt tại phiên toà. 

  Ngoài ra, trong vụ án còn có 06 bị cáo khác không có kháng cáo và không bị 

kháng nghị. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: Lúc 06 giờ 00 ngày 12/7/2021, tại quán Bida “A.Lớn” thuộc 

thôn Tống Coói, xã B, huyện Đ, tỉnh Quảng Nam do Phan Như L và Dương Công S 

cùng làm chủ, cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đ tiến hành kiểm tra và lập 

biên bản sự việc về hành vi tổ chức nhận ghi tỷ số, cá cược được thua bằng tiền trong 

trận bóng đá giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Ý diễn ra vào lúc 02 giờ ngày 12/7/2021 

của giải đấu Vòng chung kết giải bóng đá Châu Âu (Euro 2020). Quá trình điều tra, các 

đối tượng khai nhận như sau: trong thời gian diễn ra giải đấu Vòng chung kết giải bóng 

đá Châu Âu (Euro 2020), Phan Như L sử dụng điện thoại di động bằng tài khoản Zalo 
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được đăng ký sim số thuê bao 0898.636.401, có tên là “L Ròm” và tài khoản Messenger 

là “Phan Như L”, còn Dương Công S sử dụng điện thoại di động bằng tài khoản Zalo 

được đăng ký sim số thuê bao 0855.444.496, có tên là “dương công S” và tài khoản 

Messenger là “Dương S”. L nhận đặt cược cá độ từ Phạm Anh H qua tài khoản 

Messenger có tên “Anh Hậu Phạm”, Phan Văn N qua tài khoản Messenger có tên 

“Nghĩa Tình Ko Vẹn”, Nguyễn Văn S qua tài khoản Messenger có tên “Nguyễn Văn S”, 

Phạm Thanh Tqua tài khoản Messenger có tên “Phạm Thanh Tường”, Nguyễn Trùng D 

qua tài khoản Messenger có tên “Ba Rim”, Phạm Huỳnh T qua tài khoản Messenger có 

tên “Phạm Huỳnh Thuận” và Trần Công M sử dụng tài khoản Messenger có tên “Trần 

Công Minh”; S nhận đặt cược từ Lê Hữu Th qua tài khoản Zalo có tên “Thọ Trường S”, 

Phạm Huỳnh Hoàng qua tài khoản Messenger có tên “Hoàng Phạm” và Nguyễn Văn H. 

Sau đó, S và L nhắn tin trao đổi nội dung nhận đặt cược tỷ số qua tài khoản Zalo của 

nhau để cùng theo dõi, tổng hợp, quản lý; riêng L còn nhận đặt cược tài xỉu và cược 

chấp. Căn cứ vào bảng tỷ lệ thắng cược tỷ số được nhà cái bóng đá quy định trên trang 

“bongdaplus.vn” để tính tiền thắng thua với những người đặt cược. Trong đó, L là người 

trực tiếp tổng hợp, tính toán số tiền thắng, thua của từng người chơi sau khi kết thúc trận 

bóng. Trong khoảng thời gian diễn ra giải đấu Vòng chung kết giải bóng đá Châu Âu 

2020 (Euro 2020), từ ngày 06/7/2021 đến ngày 12/7/2021, Phan Như L và Dương Công 

S đã tổ chức nhận đặt cược cá độ bóng đá trong 03 trận bóng đá, như sau:  

1. Trận bán kết giữa đội tuyển Italia với Tây Ban Nha diễn ra vào lúc 02 giờ ngày 

07/7/2021, kết thúc vào lúc 03 giờ 45 phút cùng ngày với tỷ số là “1-1” (sau 90 phút thi 

đấu chính thức, hai đội đá Penalty có kết quả tỷ số là “4-2” nghiêng về đội tuyển Italia). 

Theo tỷ lệ thắng cược được nhà cái bóng đá quy định trên trang “bongdaplus.vn” thì tỷ 

số “1-1” trong trận bóng đá này có tỷ lệ thắng cược là 6,1 lần. Qua hệ thống Zalo, 

Messenger, Phan Như L và Dương Công S nhận đặt cược cá độ bóng đá như sau:  

- Phạm Anh H gửi tin nhắn Messenger cho Phan Như L đặt cược hình thức tỷ số, tài 

xỉu và cược chấp với số tiền 10.880.000 đồng (gồm: cược tỷ số 2.380.000 đồng, cược tài 

xỉu 5.000.000 đồng, cược chấp 3.500.000 đồng). Kết quả thắng tỷ số 1.525.000 đồng, thua 

cược tài xỉu 3.000.000 đồng, thua cược chấp số tiền là 937.000 đồng, hòa số tiền cược còn 

lại. Tổng số tiền Phạm Anh H sử dụng để đánh bạc (tiền đặt cược và thắng cược) là 

12.405.000 đồng. 

- Phan Văn N gửi tin nhắn Messenger cho Phan Như L đặt cược hình thức tỷ số, tài 

xỉu và cược chấp với số tiền 2.500.000 đồng (gồm: cược tỷ số 200.000 đồng, cược tài xỉu 

800.000 đồng, cược chấp 1.500.000 đồng). Kết quả thua tỷ số 200.000 đồng, thua cược 

tài xỉu 400.000 đồng, thua cược chấp số tiền là 750.000 đồng, hòa số tiền cược còn lại. 

Tổng số tiền Phan Văn N sử dụng để đánh bạc (tiền đặt cược và thắng cược) là 

2.500.000 đồng. 

- Nguyễn Văn S dùng tài khoản Messenger gửi tin nhắn cho Dương Công S đặt cược 

hình thức tỷ số với số tiền 2.000.000 đồng, kết quả thua cược; tổng số tiền Nguyễn Văn 

S sử dụng để đánh bạc trong trận bóng đá này là 2.000.000 đồng.  

- Trần Công Minh gửi tin nhắn Messenger cho Phan Như L đặt cược tỷ số với số 

tiền 200.000 đồng, kết quả thua cược tỷ số; tổng số tiền Trần Công Minh sử dụng để 

đánh bạc trong trận bóng đá này là 200.000 đồng. 

- Nguyễn Văn Hậu gửi tin nhắn Messenger cho Dương Công S đặt cược tỷ số với số 

tiền 210.000 đồng, kết quả thắng cược với số tiền 305.000 đồng. Tổng số tiền Nguyễn 
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Văn Hậu sử dụng để đánh bạc (tiền đặt cược và thắng cược) bằng hình thức tỷ số là 

515.000 đồng. 

- Phạm Huỳnh Thuận gửi tin nhắn Messenger cho Phan Như L đặt cược tài xỉu với 

số tiền 500.000 đồng, kết quả thua cược tài xỉu 250.000 đồng, hòa số tiền cược còn lại. 

Tổng số tiền Phạm Huỳnh Thuận sử dụng để đánh bạc trong trận bóng đá này là 500.000 

đồng. 
 

Tổng số tiền sử dụng đánh bạc trong trận bóng này là 18.120.000 đồng (trong đó: 

Phan Như L, Dương Công S cùng nhau nhận đặt cược tỷ số của Phạm Anh H, Phan 

Văn N, Nguyễn Văn S, Trần Công M và Nguyễn Văn H với số tiền đánh bạc là 

6.820.000 đồng. Riêng Phan Như L nhận đặt cược hình thức tài xỉu, cược chấp của 

Phạm Anh H, Phan Văn N và Phạm Huỳnh T với số tiền đánh bạc là 11.300.000 

đồng). Ngoài ra, S còn khai có nhận ghi tỷ số cho Lê Hữu Thọ với số tiền 5.100.000 

đồng, tuy nhiên qua lấy lời khai, hỏi cung và đối chất thì Thọ không thừa nhận việc 

có tham gia ghi tỷ số trong trận đấu này.  

2. Trận bán kết giữa đội tuyển Anh với Đan Mạch diễn ra vào lúc 02 giờ ngày 

08/7/2021, kết thúc vào lúc 03 giờ 45 phút cùng ngày với tỷ số là “1-1” (sau 90 phút thi 

đấu chính thức, hai đội đá hiệp phụ có kết quả tỷ số là “2-1” nghiêng về đội tuyển Anh). 

Theo tỷ lệ thắng cược được nhà cái bóng đá quy định trên trang “bongdaplus.vn” thì tỷ 

số “1-1” trong trận bóng đá này có tỷ lệ thắng cược là 6,8 lần. Qua hệ thống Zalo, 

Messenger Phan Như L và Dương Công S nhận đặt cược cá độ bóng đá như sau:  

- Phạm Anh H gửi tin nhắn Messenger cho Phan Như L đặt cược hình thức tỷ số, tài 

xỉu và cược chấp với số tiền 8.200.000 đồng (gồm: cược tỷ số 3.200.000 đồng, cược tài 

xỉu 4.000.000 đồng, cược chấp 1.000.000 đồng); kết quả thắng tỷ số 2.040.000 đồng, 

thua cược tài xỉu số tiền là 750.000 đồng và thua cược chấp số tiền là 1.000.000 đồng, 

hòa số tiền cược còn lại. Tổng số tiền Phạm Anh H sử dụng để đánh bạc (tiền đặt cược 

và thắng cược) là 10.240.000 đồng. 

- Phạm Huỳnh Hoàng gửi tin nhắn Messenger cho Phan Như L đặt cược hình thức tỷ 

số, tài xỉu và cược chấp với số tiền 4.900.000 đồng (gồm: cược tỷ số 1.200.000 đồng, 

cược tài xỉu 2.200.000 đồng, cược chấp 1.500.000 đồng); kết quả thua cược hết số tiền 

đặt cược. Tổng số tiền Phạm Huỳnh Hoàng sử dụng để đánh bạc là 4.900.000 đồng. 

- Phan Văn N gửi tin nhắn Messenger cho Phan Như L đặt cược hình thức tỷ số và 

tài xỉu với số tiền 1.100.000 đồng (gồm: cược tỷ số 100.000 đồng, cược tài xỉu 1.000.000 

đồng); kết quả thua cược tỷ số 100.000 đồng, hòa cược tài xỉu 1.000.000 đồng. Tổng số 

tiền Phan Văn N sử dụng để đánh bạc là 1.100.000 đồng. 

- Nguyễn Văn S gửi tin nhắn Messenger cho Dương Công S đặt cược các hình thức 

tỷ số với số tiền 2.050.000 đồng; kết quả thắng cược tỷ số với số tiền 1.020.000 đồng. 

Tổng số tiền Nguyễn Văn S sử dụng để đánh bạc (tiền đặt cược và thắng cược) trong 

trận bóng đá này là 3.070.000 đồng. 

- Phạm Thanh Tường gửi tin nhắn Messenger cho Phan Như L đặt cược hình thức 

cược chấp với số tiền 2.000.000 đồng; kết quả thua cược hết số tiền đặt cược. Tổng số 

tiền Phạm Thanh T sử dụng để đánh bạc là 2.000.000 đồng. 

- Trần Công M gửi tin nhắn Messenger cho Phan Như L đặt cược hình thức tỷ số với 

số tiền 150.000 đồng; kết quả thua cược. Tổng số tiền Trần Công M sử dụng để đánh 

bạc trong trận bóng đá này là 150.000 đồng. 
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- Nguyễn Văn Hậu gửi tin nhắn Messenger cho Dương Công S đặt cược hình thức tỷ 

số với số tiền 170.000 đồng; kết quả thắng cược với số tiền 340.000 đồng. Tổng số tiền 

Nguyễn Văn H sử dụng để đánh bạc (tiền đặt cược và thắng cược) trong trận bóng đá 

này là 510.000 đồng. 

- Trần Văn L nhờ Phạm Huỳnh H gửi tin nhắn Messenger cho Phan Như L đặt cược 

hình thức tỷ số với số tiền 150.000 đồng; kết quả thua cược. Tổng số tiền Trần Văn L sử 

dụng để đánh bạc trong trận bóng đá này là 150.000 đồng. 

- Đặng Ngọc T nhờ Phạm Huỳnh H gửi tin nhắn Messenger cho Phan Như L đặt 

cược hình thức tỷ số, cược chấp với số tiền 700.000 đồng (gồm: cược tỷ số 200.000 

đồng, cược chấp 500.000 đồng); kết quả thua cược. Tổng số tiền Đặng Ngọc T sử dụng để 

đánh bạc trong trận bóng đá này là 700.000 đồng. 

- Trần Hồng S nhờ Phạm Huỳnh H gửi tin nhắn Messenger cho Phan Như L đặt 

cược hình thức cược chấp với số tiền 1.000.000 đồng; kết quả thua cược. Tổng số tiền 

Trần Hồng S sử dụng để đánh bạc trong trận bóng đá này là 1.000.000 đồng. 

Tổng số tiền sử dụng đánh bạc trong trận bóng này là 23.820.000 đồng (trong đó: 

Phan Như L, Dương Công S cùng nhau nhận đặt cược tỷ số của Phạm Anh H, Phạm 

Huỳnh H, Phan Văn N, Nguyễn Văn S, Trần Công M, Nguyễn Văn H, Trần Văn L và 

Đặng Ngọc T với số tiền đánh bạc là 10.620.000 đồng. Riêng Phan Như L nhận đặt 

cược tài xỉu, cược chấp của Phạm Anh H, Phạm Huỳnh H, Phan Văn N, Phạm Thanh 

T, Đặng Ngọc T và Trần Hồng S với số tiền đánh bạc là 13.200.000 đồng). Ngoài ra, S 

còn khai có nhận ghi tỷ số cho Lê Hữu Thọ với số tiền 4.600.000 đồng, tuy nhiên qua 

lấy lời khai, hỏi cung và đối chất thì Th không thừa nhận việc có tham gia ghi tỷ số 

trong trận đấu này. 

3. Trận chung kết giữa đội tuyển Anh với Italia diễn ra vào lúc 02 giờ ngày 

12/7/2021, kết thúc vào lúc 03 giờ 45 phút cùng ngày với tỷ số là “1-1” (sau 90 phút thi 

đấu chính thức, hai đội đá Penalty có kết quả tỷ số là “3-2” nghiêng về đội tuyển Italia). 

Theo tỷ lệ thắng cược được nhà cái bóng đá quy định trên trang “bongdaplus.vn” thì tỷ 

số “1-1” trong trận bóng đá này có tỷ lệ thắng cược là 06 lần. Qua hệ thống Zalo, 

Messenger Phan Như L và Dương Công S nhận đặt cược cá độ bóng đá như sau:  

- Phạm Anh H gửi tin nhắn Messenger cho Phan Như L đặt cược hình thức tỷ số, tài 

xỉu và cược chấp với số tiền 9.150.000 đồng (gồm: cược tỷ số 5.150.000 đồng, cược tài 

xỉu 3.000.000 đồng, cược chấp 1.000.000 đồng); kết quả thắng cược tỷ số 5.100.000 

đồng, thua cược tài xỉu và cược chấp. Tổng số tiền Phạm Anh H sử dụng để đánh bạc (tiền 

đặt cược và thắng cược) là 14.250.000 đồng. 

- Phạm Huỳnh H gửi tin nhắn Messenger cho Phan Như L đặt cược hình thức tỷ số 

và tài xỉu với số tiền 3.980.000 đồng (gồm: cược tỷ số 2.480.000 đồng, cược tài xỉu 

1.500.000 đồng); kết quả thắng tỷ số 3.600.000 đồng, thắng cược tài xỉu 250.000 đồng. 

Tổng số tiền Phạm Huỳnh H sử dụng để đánh bạc (tiền đặt cược và thắng cược) là 

7.830.000 đồng. 

- Phan Văn N gửi tin nhắn Messenger cho Phan Như L đặt cược hình thức tỷ số, tài 

xỉu và cược chấp với số tiền 4.200.000 đồng (gồm: cược tỷ số 200.000 đồng, cược tài xỉu 

2.000.000 đồng, cược chấp 2.000.000 đồng); kết quả thua tỷ số 200.000 đồng, tài xỉu hòa 

2.000.000 đồng, thắng cược chấp 800.000 đồng. Tổng số tiền Phan Văn N sử dụng để 

đánh bạc (tiền đặt cược và thắng cược) là 5.000.000 đồng. 
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- Lê Hữu Th nhắn tin qua tài khoản Zalo cho Dương Công S đặt cược hình thức tỷ 

số với số tiền là 17.000.000 đồng, kết quả thắng tỷ số với số tiền là 15.000.000 đồng. 

Tổng số tiền Lê Hữu Th sử dụng để đánh bạc (tiền đặt cược và thắng cược) trong trận 

bóng đá này là 32.000.000 đồng. 

- Nguyễn Văn S gửi tin nhắn Messenger cho Dương Công S đặt cược hình thức tỷ số 

với số tiền 3.900.000 đồng (trong đó, S khai nhận đặt giúp cho Đỗ Hữu Th không rõ địa 

chỉ cụ thể số tiền là 300.000 đồng, Trần Đình T  không rõ địa chỉ cụ thể số tiền là 

800.000 đồng và Lê Xuân Tr không rõ địa chỉ cụ thể số tiền là 1.800.000 đồng); kết quả 

thắng cược tỷ số với số tiền 4.500.000 đồng. Tổng số tiền Nguyễn Văn S sử dụng để 

đánh bạc (tiền đặt cược và thắng cược) trong trận bóng đá này là 8.400.000 đồng.  

- Phạm Thanh T gửi tin nhắn Messenger cho Phan Như L đặt cược hình thức tỷ số 

và cược chấp với số tiền 1.200.000 đồng (gồm: cược tỷ số 200.000 đồng, cược chấp 

1.000.000 đồng); kết quả thắng cược chấp với số tiền 700.000 đồng. Tổng số tiền Phạm 

Thanh T sử dụng để đánh bạc (tiền đặt cược và thắng cược) trong trận bóng đá này là 

1.900.000 đồng. 

- Nguyễn Trùng Dương gửi tin nhắn Messenger cho Phan Như L đặt cược hình thức 

tỷ số với số tiền 1.000.000 đồng; kết quả thua cược. Tổng số tiền Nguyễn Trùng D sử 

dụng để đánh bạc trong trận bóng đá này là 1.000.000 đồng. 

- Phạm Huỳnh Th gửi tin nhắn Messenger cho Phan Như L đặt cược hình thức tỷ số 

với số tiền 50.000 đồng; kết quả thắng cược với số tiền 300.000 đồng. Tổng số tiền 

Phạm Huỳnh Th sử dụng để đánh bạc (tiền đặt cược và thắng cược) trong trận bóng đá 

này là 350.000 đồng. 

- Trần Công M gửi tin nhắn Messenger cho Phan Như L đặt cược hình thức tỷ số với 

số tiền 50.000 đồng; kết quả thắng cược với số tiền 300.000 đồng. Tổng số tiền Trần 

Công M sử dụng để đánh bạc (tiền đặt cược và thắng cược) trong trận bóng đá này là 

350.000 đồng. 

- Nguyễn Văn Hậu gửi tin nhắn Messenger cho Dương Công S đặt cược hình thức tỷ 

số với số tiền 200.000 đồng; kết quả thắng cược với số tiền 300.000 đồng. Tổng số tiền 

Nguyễn Văn H sử dụng để đánh bạc (tiền đặt cược và thắng cược) trong trận bóng đá 

này là 500.000 đồng. 

- Đinh Văn T nhờ Phạm Anh H gửi tin nhắn Messenger cho Phan Như L đặt cược 

hình thức tỷ số và tài xỉu với số tiền 2.000.000 đồng (gồm: cược tỷ số 1.000.000 đồng, tài 

xỉu 1.000.000 đồng); kết quả thắng cược tỷ số với số tiền 1.200.000 đồng. Tổng số tiền 

Đinh Văn T sử dụng để đánh bạc (tiền đặt cược và thắng cược) trong trận bóng đá này là 

3.200.000 đồng. 

- Phạm Anh T nhờ Phạm Anh H gửi tin nhắn Messenger cho Phan Như L đặt cược 

hình thức tỷ số với số tiền 400.000 đồng; kết quả thua cược. Tổng số tiền Phạm Anh 

Tuấn sử dụng để đánh bạc trong trận bóng đá này là 400.000 đồng. 

- Trần Văn N nhờ Phạm Huỳnh H gửi tin nhắn Messenger cho Phan Như L đặt cược 

hình thức tỷ số với số tiền 380.000 đồng; kết quả thắng cược với số tiền 780.000 đồng. 

Tổng số tiền Trần Văn N sử dụng để đánh bạc (tiền đặt cược và thắng cược) trong trận 

bóng đá này là 1.160.000 đồng. 

- Trần Hồng S nhờ Phạm Huỳnh H gửi tin nhắn Messenger cho Phan Như L đặt 

cược hình thức tỷ số và tài xỉu với số tiền 1.200.000 đồng (gồm: cược tỷ số 700.000 

đồng, tài xỉu 500.000 đồng); kết quả thắng cược tỷ số 2.400.000 đồng, thắng cược tài xỉu 
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250.000 đồng. Tổng số tiền Trần Hồng S sử dụng để đánh bạc (tiền đặt cược và thắng 

cược) trong trận bóng đá này là 3.850.000 đồng. 

Tổng số tiền sử dụng đánh bạc trong trận bóng này là 80.190.000 đồng (trong đó: 

Phan Như L, Dương Công S cùng nhau nhận đặt cược tỷ số của Phạm Anh H, Phạm 

Huỳnh H, Phan Văn N, Lê Hữu Thọ, Nguyễn Văn S, Phạm Thanh T, Nguyễn Trùng D, 

Phạm Huỳnh Th, Trần Công M, Nguyễn Văn H, Đinh Văn T, Phạm Anh T, Trần Văn 

N và Trần Hồng S với số tiền đánh bạc là 66.190.000 đồng. Riêng Phan Như L nhận 

đặt cược hình thức tài xỉu, cược chấp từ Phạm Anh H, Phạm Huỳnh H, Phan Văn N, 

Phạm Thanh T, Đinh Văn T và Trần Hồng S với số tiền đánh bạc là 14.000.000 đồng). 

Như vậy, từ ngày 06/7/2021 đến ngày 12/7/2021 Phan Như L và Dương Công S đã 

tổ chức đánh bạc và cùng nhau đánh bạc trong 03 trận bóng đá với tổng số tiền (tiền 

đặt cược của những người tham gia cá độ và tiền L, S thua cược) là 122.130.000 đồng. 

Ngoài ra, Nguyễn Văn S còn khai nhận khoảng cuối tháng 5/2021 đến tháng 7/2021, 

S có nhắn tin Zalo với Đỗ Hữu Th (không rõ địa chỉ cụ thể) để nhờ đặt cược cá độ bóng 

đá trong các trận thuộc các giải đấu khác như: “Vòng loại World Cup 2022 khu vực 

châu Á”, “Giải bóng đá Nam Mỹ” nhưng không nhớ thời gian, số tiền đặt cược.  

Về tiền cá độ và tiền thắng thua cá độ bóng đá trong 03 trận bóng đá nêu trên, Phan 

Như L đã nhận tiền cá độ bóng đá 4.200.000 đồng (gồm: Phạm Thanh T trả 200.000 

đồng, Phạm Anh H trả 1.300.000 đồng và Phạm Huỳnh H trả 2.700.000 đồng); số tiền 

còn lại của những người tham gia cá độ và số tiền Phạm Như L và Dương Công S thua 

những người cá độ đều chưa chung tiền. 

Với nội dung vụ án như trên, tại bản án hình sự sơ thẩm số: 02/2022/HS-ST 

ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Toà án nhân dân huyện Đ, tỉnh Quảng Nam đã quyết 

định: Tuyên bố bị cáo Phạm Anh H phạm tội “Đánh bạc”.  

- Áp dụng:  khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2  Điều 51 Bộ luật Hình 

sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Xử phạt: Bị cáo Phạm Anh H 15 (Mười 

lăm) tháng tù; thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính kể từ ngày bị cáo bị bắt đi 

thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ trước đó (từ ngày 12/7/2021 đến 21/7/2021). 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về phần hình phạt đối với 06 bị cáo 

khác, quyết định về phần xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo. 

Vào ngày 24/5/2022, bị cáo Phạm Anh H có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình 

phạt. Tại phiên toà phúc thẩm bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam 

phát biểu quan điểm giải quyết vụ án: Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Anh H 

về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 là 

có căn cứ, đúng pháp luật. Tuy nhiên, mức án 15 tháng tù mà Toà án cấp sơ thẩm đã 

xử phạt đối với bị cáo là quá nghiêm khắc. Tại cấp phúc thẩm, gia đình bị cáo cung 

cấp thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới là “Đơn xác nhận hoàn cảnh gia 

đình của bị cáo hiện đang khó khăn, có xác nhận của chính quyền địa phương”. Đề 

nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giảm cho bị cáo mức án 03 

tháng tù. 

Bị cáo không tranh luận, xin được giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
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[1] Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Phạm Anh H có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ 

hình phạt. Tại phiên toà bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo. Xét đơn 

kháng cáo của bị cáo trong hạn luật định theo đúng quy định tại các Điều 331, 332, 

333 của Bộ luật Tố tụng hình sự nên kháng cáo của bị cáo là hợp pháp. 

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Phạm Anh H khai nhận: Trong thời gian từ 

ngày 07/7/2021 đến ngày 12/7/2021, lợi dụng các trận bóng đá diễn ra của vòng 

chung kết giải đấu bóng đá Châu Âu (Eurro 2020), bị cáo Hậu sử dụng tài khoản 

Messenger có tên “Anh Hậu Phạm” để tham gia đánh bạc qua mạng internet với các 

bị cáo Phan Như L và Dương Công S. Cụ thể: Trận bán kết một giữa đội tuyển Italia 

và Tây Ban Nha diễn ra vào lúc 02 giờ ngày 07/7/2021, bị cáo sử dụng số tiền để đánh 

bạc (tiền đặt cược và thắng cược) là 12.405.000 đồng; Trận bán kết hai giữa đội tuyển 

Anh với Đan Mạch diễn ra vào lúc 02 giờ ngày 08/7/2021, bị cáo sử dụng số tiền để 

đánh bạc (tiền đặt cược và thắng cược) là 10.240.000 đồng; Trận chung kết giữa đội 

tuyển Italia với Anh diễn ra vào lúc 02 giờ ngày 12/7/2021, bị cáo sử dụng số tiền để 

đánh bạc (tiền đặt cược và thắng cược) là 14.250.000 đồng. 

[3] Xét lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với biên bản phạm tội quả tang, vật 

chứng thu giữ và các tài liệu, chứng cứ được Cơ quan điều tra chứng minh có tại hồ 

sơ vụ án, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Trong thời gian từ ngày 07/7/2021 

đến ngày 12/7/2021, bị cáo Phạm Anh H đã có hành vi sử dụng tài khoản để đánh bạc 

qua mạng Internet, dưới hình thức đặt cược cá độ bóng đá được thắng thua bằng tiền 

trong 3 trận, với tổng số tiền dùng để đánh bạc là 28.230.000 đồng. Do đó, bản án 

hình sự sơ thẩm số 02/2022/HS-ST ngày 12/5/2022 của Tòa án nhân dân huyện Đ, 

tỉnh Quảng Nam kết án bị cáo Phạm Anh H về tội “Đánh bạc” theo quy định tại 

khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.  

[4] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo của bị cáo thì thấy: 

Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất của vụ án, mức độ và hậu quả do hành 

vi phạm tội gây ra; áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình 

sự được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và điểm g khoản 1 Điều 52  

Bộ luật Hình sự để làm căn cứ xử phạt bị cáo Phạm Anh H 15 tháng tù là có phần 

nghiêm khắc vì mức độ phạm tội của bị cáo không lớn . Sau khi xét xử sơ thẩm, gia 

đình bị cáo cung cấp “Đơn xin xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn, Hậu là lao 

động chính trong gia đình chăm sóc mẹ ruột hay đau ốm, ông nội Hậu là người có 

công Cách Mạng”. Xét bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và các 

lần phạm tội đều thuộc tội phạm ít nghiêm trọng và đối chiếu với quy định tại nghị 

quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 và Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP 

ngày 15/4/2022 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao thì bị cáo có đủ 

điều kiện để được hưởng án treo. Do đó Hội đồng xét xử phúc thẩm có cơ sở để chấp 

nhận kháng cáo của bị cáo và đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên toà, giảm một phần 

hình phạt cho bị cáo; đồng thời áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự, cho bị cáo hưởng 

án treo và ấn định thời gian thử thách, giao bị cáo cho chính quyền địa phương giám 

sát, giáo dục bị cáo cũng thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, vẫn đáp ứng được 

yêu cầu giáo dục riêng và phòng ngừa chung. 

[5] Các phần quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 
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[6] Về án phí: Do kháng cáo được chấp nhận nên bị cáo Phạm Anh H không 

phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều 23 của 

Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội khóa 14.  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 
Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355 và điểm e khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố 

tụng hình sự năm 2015. 

1. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phạm Anh H, sửa bản án sơ thẩm về hình 

phạt.   

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 

1 Điều 52; Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Xử phạt 

bị cáo Phạm Anh H 12 (Mười hai) tháng tù về tội “Đánh bạc”, nhưng cho hưởng án 

treo, thời gian thử thách là 24 (Hai bốn) tháng, tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.  

Giao bị cáo Phạm Anh H cho Uỷ ban nhân dân xã Ba, huyện Đ, tỉnh Quảng 

Nam giám sát giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. Nếu bị cáo thay đổi nơi cư 

trú thì thực hiện theo pháp luật Thi hành án hình sự. 

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa 

vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết 

định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành 

hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định 

tại Điều 56 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

2. Bị cáo Phạm Anh H  không phải chịu  án phí hình sự phúc thẩm. 

 3. Các phần quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

4. Bản án hình sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (ngày 

26/8/2022). 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

  - Các cơ quan tiến  hành TT; 

  - Người tham gia TT; 

  - Phòng PV06 CA Q.Nam; 

  - P.HSNV Sở tư pháp Q. Nam; 

  - Lưu hồ sơ vụ án; 

  - Lưu Tòa hình sự. 

                                  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(Đã ký tên và đóng dấu) 

 

 

Bùi Xuân Liêm 

 



 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

  - Các cơ quan tiến  hành TT; 

  - Người tham gia TT; 

  - Phòng PV06 CA Q.Nam; 

  - P.HSNV Sở tư pháp Q. Nam; 

  - Lưu hồ sơ vụ án; 

  - Lưu Tòa hình sự. 

                                  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Trần Thế Cẩm 
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